
Tuần 4 áp dụng từ ngày 26/8/2024 đến  ngày 01/9/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

1
2

3
4
5 SHL Cô Dung

Tuần 5 áp dụng từ ngày 02/9/2024 đến  ngày 08/9/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

Tin học 

văn phòng

Thầy Lê 

Lao Động 

Tin học 

văn phòng

Thầy Lê 

Lao Động 

Tin học 

văn phòng

Thầy Lê 

Lao Động 

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

Thứ Hai Ba

MT và an 

toàn - an 

ninh trong 

nhà hàng

 Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên (LT 

03)

Sáu Bảy

Tư Năm Sáu Bảy

Tin học 

văn phòng

Thầy Lê Lao 

Động 

Tư Năm

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

Tin học văn 

phòng

Cô Lâm 

Thị Lệ Thu

Tin học 

văn phòng

Thầy Lê 

Lao Động 

Thứ Hai Ba

Thầy Lê 

Lao Động 

Tin học 

văn phòng

Cô Lâm Thị 

Lệ Thu Tin học 

văn phòng

Cô Lâm 

Thị Lệ Thu

Tin học 

văn phòng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: NVNH - K11.01 

Học kỳ 1, năm học 2024 - 2025

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

VÙNG U MINH THƯỢNG



1

2

3

4

5

 Áp dụng tuần 6 đến tuần 7  từ ngày 09/9/2024 đến  ngày 22/9/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5 SHL

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

Văn hóa 

ẩm thực

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Văn hóa 

ẩm thực

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Tin học 

văn phòng

Cô Lâm 

Thị Lệ ThuChiều

Tin học 

văn phòng

Cô Lâm 

Thị Lệ ThuTin học 

văn phòng

Cô Lâm Thị 

Lệ Thu

Cô 

Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng 

LT nhà 

hàng)

Văn hóa ẩm 

thực

Cô 

Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng 

LT nhà 

hàng)

Văn hóa 

ẩm thực

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Văn hóa ẩm 

thựcChiều

Văn hóa 

ẩm thực

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)



 Áp dụng tuần 8 đến tuần 9  từ ngày 23/9/2024 đến  ngày 06/10/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 Áp dụng tuần 10,  tuần 11, tuần 12  từ ngày 07/10/2024 đến  ngày 27/10/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

Sáu Bảy Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô 

Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng 

LT nhà 

hàng)

Chính trị Thỉnh giảng

Thứ Hai Ba Tư Năm

Chiều
Chính trị

Thỉnh 

giảng
Chính trị

Thỉnh 

giảng

Bảy Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

Chính trị
Thỉnh 

giảng
Chính trị

Thỉnh 

giảng
Chính trị Thỉnh giảng

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu



Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

Sáu Bảy Chủ NhậtThứ Hai Ba Tư Năm

4

5

1

2

3

4

5

 Áp dụng tuần 13,  tuần 14, từ ngày 28/10/2024 đến  ngày 10/11/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

Chiều

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Cô 

Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng 

LT nhà 

hàng)

Sáng

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng LT 

nhà hàng)

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô 

Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên 

(Phòng 

LT nhà 

hàng)

Sáng

Chào cờ
Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên ( 

Phòng LT 

nhà hàng

Thứ Hai Ba Tư

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên ( 

Phòng LT 

nhà hàng

Anh van 

chuyên 

ngành 1

Mã Thị 

Minh Thư ( 

Phòng LT 

nhà hàng)



Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

Sáu Bảy Chủ NhậtThứ Hai Ba Tư Năm

1

2

3 SHL Cô Dung

4

5

 Áp dụng tuần 15, tuần 16, tuần 17, tuần 18, tuần 19 từ ngày 11/11/2024 đến  ngày 15/12/2024

Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

3

4

5

1

2

3

4 SHL Cô Dung

Chiều

Thứ Hai Ba Tư Năm

Anh van 

chuyên 

ngành 1

Mã Thị 

Minh Thư ( 

Phòng LT 

nhà hàng)

Anh van 

chuyên 

ngành 1

Sáu Bảy

Tâm lý 

khách du 

lịch và 

KNGT

Cô Huỳnh 

Thị Hạnh 

Nguyên ( 

Phòng LT 

nhà hàng

Mã Thị 

Minh Thư ( 

Phòng LT 

nhà hàng)

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ
Mã Thị 

Minh Thư 

( Phòng 

LT nhà 

hàng)

Anh van 

chuyên 

ngành 1

Mã Thị 

Minh Thư 

( Phòng 

LT nhà 

hàng)

Anh van 

chuyên 

ngành 1

Mã Thị 

Minh Thư ( 

Phòng LT 

nhà hàng)

Chiều

Anh van 

chuyên 

ngành 1



Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

Sáu Bảy Chủ NhậtThứ Hai Ba Tư Năm

5

PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

U Minh Thượng, ngày … tháng 08 năm 2024

     KHOA KINH TẾ -  DU LỊCH

Chiều


